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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2014


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2003; 
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3383/LĐTBXH-KHTC ngày 30 tháng 9 năm 2010 về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho các đơn vị thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam; để đảm bảo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ có điều kiện được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn, thu hẹp khoảng cách về mức sống so với các trẻ em bình thường khác trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành
Được Chính phủ, tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm tài trợ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ được xây dựng hoàn thành và hoạt động từ tháng 8 năm 2009, với quy mô chăm sóc, nuôi dưỡng 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ khi thành lập và hoạt động đến nay, nhiều trẻ em mồ côi, bất hạnh, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh được Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo, đảm bảo điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện..., tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các cháu vượt khó khăn, ổn định đời sống, học tập, sớm hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Hiện nay, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đang chăm sóc, nuôi dưỡng 127 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh; trong đó có 73 trẻ em nam, 54 trẻ em nữ; trẻ em dân tộc Thái có 56 cháu, chiếm tỷ lệ 44,09%; trẻ em dân tộc Mông có 58 cháu, chiếm tỷ lệ 45,66%; trẻ em dân tộc Kinh có 08 cháu, chiếm tỷ lệ 6,2%; còn lại 05 trẻ em là các dân tộc khác (có Danh sách trẻ em tại Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ kèm theo). 
Theo quy định của Quy chế về Làng trẻ em SOS cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 860/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ được Hiệp hội Làng trẻ em SOS Quốc tế cung cấp tài chính thông qua tổ chức SOS Việt Nam để trang bị kỹ thuật, quản lý và phục vụ các hoạt động; định mức tiền ăn, tiền quần áo, trợ cấp hàng tháng được quy định tại Văn bản số 93/SOSVN ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Làng trẻ em SOS Việt Nam. Theo đó, tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, trẻ em dưới 12 tuổi được trợ cấp tiền ăn với định mức 400.000 đồng/tháng/trẻ (bằng 34,78% so với mức lương cơ sở hiện hành), trẻ em từ 12 tuổi trở lên được trợ cấp tiền ăn 510.000 đồng/tháng/trẻ (bằng 44,34% so với mức lương cơ sở hiện hành); ngoài ra các trẻ em được trợ cấp tiền sinh hoạt phí là 234.000 đồng/tháng/trẻ.
Với điều kiện kinh tế - xã hội như hiện nay, giá lương thực, thực phẩm thường xuyên biến động, gia tăng; định mức kinh phí trợ cấp như trên cho các cháu là rất thấp, không đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong Làng trẻ. Bên cạnh đó, việc huy động, vận động các nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, hỗ trợ không được thường xuyên, chủ động, số kinh phí huy động được không nhiều (từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 4 năm 2014, tổng kinh phí hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ được 196,1 triệu đồng, trong đó bằng hiện vật là 69,1 triệu đồng; bình quân mỗi năm huy động được 42 triệu đồng). Vì vậy, chi phí sinh hoạt hàng ngày của các cháu chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lực trợ cấp của Làng trẻ em SOS Quốc tế. Trong điều kiện như vậy, các Mẹ, các Dì trong Làng trẻ đã tổ chức cho các cháu tăng gia (trồng rau) để bù đắp thêm khẩu phần ăn hàng ngày.
Trong khi đó, theo quy định tại Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh được hưởng mức trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên là 80% mức lương cơ sở/trẻ em/tháng, tương đương 920.000 đồng/trẻ em/tháng theo mức lương cơ sở hiện hành.
Xuất phát từ thực tế trên, để các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ được hưởng trợ cấp tiền ăn tương đương với định mức trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng, có chế độ dinh dưỡng tốt hơn, giúp các cháu đảm bảo sức khỏe, phát triển bình thường thì việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. Nội dung quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ
Căn cứ điều kiện thực tế và định mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh theo Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, cụ thể như sau: 
1. Đối tượng hỗ trợ

- Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; 

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật;

Đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nêu trên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên, được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

2. Mức hỗ trợ

- Trẻ em dưới 12 tuổi: Hỗ trợ bằng 45% mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Trẻ từ 12 tuổi trở lên: Hỗ trợ bằng 35% mức lương cơ sở/người/tháng. 

3. Thời gian hỗ trợ
Từ khi tiếp nhận các cháu đến khi tròn 16 tuổi; trường hợp đi học văn hóa, học chuyên nghiệp, học nghề tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ đến khi tốt nghiệp (văn bằng thứ nhất).

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Từ ngân sách địa phương theo kế hoạch hàng năm.
5. Tổng hợp định mức, kinh phí hỗ trợ 

Với mức hỗ trợ tiền ăn bổ sung từ ngân sách tỉnh theo kế hoạch hàng năm, tổng mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ trong một tháng như sau:

	TT
	Đối tượng
	Mức hỗ trợ (đồng/người/tháng)
	So với mức lương cơ sở (%)

	
	
	Định mức trợ cấp của Làng trẻ em SOS Việt Nam
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ
	Tổng cộng
	

	1
	Trẻ em dưới 12 tuổi
	400.000
	517.000
	917.000
	79,7

	2
	Trẻ em từ 12 tuổi trở lên
	510.000
	402.000
	912.000
	79,3


Dự kiến kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ trong 01 năm (theo số lượng trẻ em hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ): 

	TT
	Trẻ em mồ côi
	Số lượng (người)
	Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (tháng)
	Tổng kinh phí hỗ trợ trong 01 năm (đồng)

	1
	Trẻ em dưới 12 tuổi
	114
	517.000
	707.256.000

	2
	Trẻ em từ 12 tuổi trở lên
	13
	402.000
	62.712.000

	
	Tổng cộng
	127
	
	769.968.000


Riêng năm 2014, trường hợp áp dụng hỗ trợ từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 384.984.000 đồng.
6. Thời điểm áp dụng, thi hành

Quy định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

7. Tổ chức thực hiện
Để việc hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đề nghị giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các công việc sau:
- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Trên cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ do UBND tỉnh giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền ăn của Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đảm bảo đúng mục đích, đối tượng thụ hưởng theo quy định.
- Khi định mức trợ cấp tiền ăn của Làng trẻ em SOS Việt Nam điều chỉnh (tăng hoặc giảm) từ 15% trở lên so với mức trợ cấp hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho phù hợp.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh;

- Ban VHXH - HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lư​​u: VT, LĐ VP, TM, TH, VX.
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